                                     
	
	PHÒNG GD &ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ
Mã đề 02
	MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài 60 phút


	                  Cấp độ
Tên 
Chủ đề 

	

Nhận biết
	

Thông hiểu
	Vận dụng
	

Cộng

	
	
	
	
Cấp độ thấp
		
Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1: Định luật Ôm. Điện trở của dây dẫn. Đoạnmạch nối tiếp,  đoạn mạch song song.
	
C1;C2;C3;C5;C7
	
C4;C6,C8
	
C9
	
C10
	


	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	5
1,25
12,5
	3
0.75
7,5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	10
2,5
25

	
Chủ đề  2:  Sự phụ thuộc của điện trở vào l, s Biến trở
	
C11;C12
	
C13;C15
	
C14
	

	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
0,5
5
	2
0,5
5
	1
0,25
2,5
	
	5
1,25
12,5

	Chủ đề 3:Công , công suất của dòng điện. Định luật Jun – Len- xơ. An toàn  khi  sử dụng điện
	
C16;C18;C20;C22
	
C17
	
C19
	
C21
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	4
1
10
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	7
1,75
17,5

	Chủ đề 4:Điện từ học 
Nam châm, từ trường dđ,MPĐ, máy biến thế..
	
C23;C24;C27;C26;C29
	
C25
	
C30
	
C28
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	5
1,25
12,5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	8
2
20

	Chủ đề 5:Quang học 
Sự khúc xạ ánh sáng  TKHT,TKPK,quang cụ
	
C31; C32;C34
	
C36;C33;

	
C37; C38
	
C35
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5
	2
0,5
5
	2
0,5
5
	1
0,25
2,5
	8
2
20

	Chủ đề 6:Cơ học , Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	
C39
	
C40
	

	
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	1
0,25
2,5
	1
0,25
2,5
	
	
	2
0,5
5

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
 Tỉ lệ % 
	20
5
50
	10
2,5
25
	6
1,5
15
	4
1
10
	40
10
100
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MÃ ĐỀ 02
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	C
	11
	B
	21
	C
	31
	A

	2
	B
	12
	B
	22
	D
	32
	B

	3
	A
	13
	C
	23
	C
	33
	D

	4
	B
	14
	C
	24
	C
	34
	C

	5
	A
	15
	A
	25
	A
	35
	A

	6
	C
	16
	A
	26
	D
	36
	A

	7
	B
	17
	A
	27
	C
	37
	C

	8
	D
	18
	C
	28
	B
	38
	A

	9
	B
	19
	D
	29
	C
	39
	A

	10
	B
	20
	D
	30
	D
	40
	B
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